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LÀM TRÒN SỐ
Bài 1: Làm tròn các số sau đến hàng chục:




			.
Bài 2:	Làm tròn các số sau đến hàng trăm:




 			
Bài 3: Làm tròn các số sau đến hàng phần mười, hàng phần chục, hàng phần nghìn
a) 4,36894	b) -3,245801	c) -39,2198	d) 639571,43459
Bài 4:

a) Một số sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là . Số đố có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

b) Một số sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là . Số đố có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

c) Một số sau khi làm tròn đến hàng trăm cho kết quả là . Số đố có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

d) Một số sau khi làm tròn đến hàng trăm cho kết quả là . Số đố có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức sau và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị


		a)                     b) 

LUYỆN TẬP
Bài 1: Các số sau có bằng nhau không


a)  và .


b)  và .


c)  và .


d)  và .
Bài 2: Làm tròn các số sau:
a) Đến hàng trăm: 
2549     	3454093	2344598	349231382	
b) Đến hàng phần trăm	
345,52329	9835,99547	7,967307	45256,359284	
Bài 3: Thực hiên phép tính

a) .	

b) .

c) .		

d) .

Bài 4: Chứng tỏ rằng 

a) .		

b)  .

c) 		

d) .

Bài 5: Tìm x biết


	a). 	b)  .


	c) .		d) .
Bài 6: Chứng tỏ rằng các số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.


a) .    b) .

Bài 7: Chứng tỏ rằng các số sau không thể viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.


a) .    b) .
----------------------------------------
[bookmark: _GoBack]
LÀM TRÒN SỐ
Bài 1: Làm tròn các số sau đến hàng chục:




			.
Lời giải




 ;  ;  ; 
Bài 2:	Làm tròn các số sau đến hàng trăm:




 			
Lời giải




 ;  ;  ; 
Bài 3: Làm tròn các số sau đến hàng phần chục, hàng phần nghìn
a) 4,36894	b) -3,245801	c) -39,2198	d) 639571,43459
Lời giải


a)  ; 


b)  ; 


c)  ; 


d)  ; 
Bài 4:

a) Một số sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là . Số đố có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

b) Một số sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là . Số đố có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

c) Một số sau khi làm tròn đến hàng trăm cho kết quả là . Số đố có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

d) Một số sau khi làm tròn đến hàng trăm cho kết quả là . Số đố có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?
Lời giải


a) Số nhỏ nhất là  và số lớn nhất là 


b) Số nhỏ nhất là  và số lớn nhất là 


c) Số nhỏ nhất là  và số lớn nhất là .


d) Số nhỏ nhất là  và số lớn nhất là .

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức sau và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị


		a)                     b) 
Lời giải

a) 
.
b) 
.

LUYỆN TẬP
Bài 1: Các số sau có bằng nhau không


a)  và .


b)  và .


c)  và .


d)  và .
Lời giải
a) 

, .

Vậy .
b) 

, .

Vậy .
c) 

, .

Vậy .
d) 

, .

Vậy .
Bài 2: Làm tròn các số sau:
a) Đến hàng trăm: 
2549     	3454093	2344598	349231382	
b) Đến hàng phần trăm	
345,52329	9835,99547	7,967307	45256,359284	
Lời giải
a) 
.

.

.

.
b) 
.

.

.

.
Bài 3: Thực hiên phép tính

a) .	

b) .

c) .		

d) .
Lời giải
a) 
.
b) 

c) 
.
d) 


. 
Bài 4: Chứng tỏ rằng 

a) .		

b)  .

c) 		

d) .
Lời giải

a) .

b)  .

c) 		

d) .

Bài 5: Tìm x biết


	a). 	b)  .


	c) .		d) .
Lời giải

a). 

.


.


.


.


.

b)  .

.

.

.

.

c)..

.

.

.
	

d) .

.



.

.

.

Bài 6: Chứng tỏ rằng các số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.


a) .    b) .
Lời giải

a) . Phân số sau khi đã rút gọn có mẫu là 2 nên là số thập phân hữu hạn.

b) . Phân số sau khi đã rút gọn có mẫu là 5 nên là số thập phân hữu hạn.

Bài 7: Chứng tỏ rằng các số sau có  thể viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.


a) .    b) .
Lời giải




a) .  Mẫu số của phân số  sau khi rút gọn luôn chia hết cho 7 (vì ) nên phân số  viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Suy ra  viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.




b) .  Mẫu số của phân số  sau khi rút gọn luôn chia hết cho 3 (vì ) nên phân số  viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Suy ra  viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
	Nhóm Chuyên Đề Toán 6, 7:
https://www.facebook.com/groups/232252187522000/



oleObject2.bin

oleObject51.bin

image44.wmf
3425634200

»


oleObject52.bin

image45.wmf
346749346700

»


oleObject53.bin

image46.wmf
18956781895700

»


oleObject54.bin

image47.wmf
4,368944,4

»


oleObject55.bin

image48.wmf
4,368944,369

»


image3.wmf
2398761


oleObject56.bin

image49.wmf
3,24580

3

1

,2

-

»-


oleObject57.bin

image50.wmf
3,245801

3,246

-

»-


oleObject58.bin

image51.wmf
39,219839,2

-

»

-


oleObject59.bin

image52.wmf
39,219839,220

»

--


oleObject60.bin

image53.wmf
639571,43459639571,4

»


oleObject3.bin

oleObject61.bin

image54.wmf
639571,43459639571,435

»


oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

image55.wmf
15700


oleObject65.bin

image56.wmf
156700

-


oleObject66.bin

image57.wmf
11500


image4.wmf
8495


oleObject67.bin

image58.wmf
12499


oleObject68.bin

image59.wmf
319500


oleObject69.bin

image60.wmf
320499


oleObject70.bin

image61.wmf
15650


oleObject71.bin

image62.wmf
15749


oleObject4.bin

oleObject72.bin

image63.wmf
156749

-


oleObject73.bin

image64.wmf
156650

-


oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

image65.wmf
(11,818,19).2,2520.2,2520

7

6,752,25.33

A

+

===»


oleObject77.bin

image66.wmf
5

4,6.4.4

(4,65:6,25).418,40,8.418,43,221,62160

6,25

8

4.0,1252,310,52,312,812,812,81281

B

+

+++

======»

++


image5.wmf
76318


oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject86.bin

image67.wmf
(

)

0,454545454

05

.

,4

5..

=


oleObject5.bin

oleObject87.bin

image68.wmf
(

)

0,4540,45454545454....

=


oleObject88.bin

image69.wmf
(

)

(

)

0,450,454

=


oleObject89.bin

image70.wmf
(

)

0,2130,213131313...

=


oleObject90.bin

image71.wmf
(

)

0,2130,21333333....

=


oleObject91.bin

image72.wmf
(

)

(

)

0,2130,213

¹


image6.wmf
34256


oleObject92.bin

image73.wmf
(

)

5,33435,3343343343...

-=-


oleObject93.bin

image74.wmf
(

)

5,3435,343343343343...

-=-


oleObject94.bin

image75.wmf
(

)

(

)

5,33435,343

-¹-


oleObject95.bin

image76.wmf
(

)

6,05566,0556556556...

=


oleObject96.bin

image77.wmf
(

)

6,05566,05565656565656...

=


oleObject6.bin

oleObject97.bin

image78.wmf
(

)

(

)

6,05566,0556

¹


oleObject98.bin

image79.wmf
25492500

»


oleObject99.bin

image80.wmf
34540933454100

»


oleObject100.bin

image81.wmf
23445982344600

»


oleObject101.bin

image82.wmf
349231382349231400

»


image7.wmf
346749


oleObject102.bin

image83.wmf
345,52329345,52

»


oleObject103.bin

image84.wmf
9835,995479836,00

»


oleObject104.bin

image85.wmf
7,9673077,97

»


oleObject105.bin

image86.wmf
45256,35928445256,36

»


oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject7.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

image87.wmf
(

)

11119151351519151351519146

30,4(2)3

33345454

0,3 

545454545

++-

-=++-=++-==

+


oleObject111.bin

image88.wmf
[

]

1097113910902133387733289419647

12,(1)2,3(6):4,(21):..

93033909013990139125104170

æöæö

-=-=-===

ç÷ç÷

èøèø


oleObject112.bin

image89.wmf
(

)

44121913440121913044012191301529139

1,2(31)0,13

999909999099099099099090

+-

+-=+-=+-===


oleObject113.bin

image90.wmf
14156346601651126440

23,4(12)2

2321653330330330330

--=+--=+--


image8.wmf
1895678


oleObject114.bin

image91.wmf
6601651126440741247

330330110

+----

===


oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject119.bin

image92.wmf
(

)

(

)

38

0,270,721

1111

+=+=


oleObject120.bin

image93.wmf
(

)

(

)

1

31

0

7682

9

,3170,68

9999

2

9

+

=

=

+


oleObject8.bin

oleObject121.bin

image94.wmf
(

)

.

0

2

,2

.

2 .

99

1

292

==


oleObject122.bin

image95.wmf
[

]

2011

2011

2011

1

0,(11).9.911

9

æö

===

ç÷

èø


oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

image9.wmf
12000


image96.wmf
73222

::

9999

x

Û=


oleObject129.bin

image97.wmf
Û


oleObject130.bin

image98.wmf
73222

::

9999

x

=


oleObject131.bin

image99.wmf
Û


oleObject132.bin

image100.wmf
716

:

9121

x

=


oleObject133.bin

oleObject9.bin

image101.wmf
Û


oleObject134.bin

image102.wmf
167

.

1219

x

=


oleObject135.bin

image103.wmf
Û


oleObject136.bin

image104.wmf
112

1089

x

=


oleObject137.bin

image105.wmf
(

)

(

)

(

)

0,17:2,3:0,3

x

=


oleObject138.bin

image10.wmf
320000


image106.wmf
1771

::

9933

x

Û=


oleObject139.bin

image107.wmf
117

:

3231

x

Û=


oleObject140.bin

image108.wmf
171

.

2313

x

Û=


oleObject141.bin

image109.wmf
17

693

x

Û=


oleObject142.bin

image110.wmf
(

)

(

)

:0,30,12 

x

=


oleObject143.bin

oleObject10.bin

image111.wmf
14

:

333

x

Û=


oleObject144.bin

image112.wmf
41

.

333

x

Û=


oleObject145.bin

image113.wmf
4

99

x

Û=


oleObject146.bin

image114.wmf
(

)

0,1(6)0,(3)

.0,2

0,(3)1,1(6)

x

+

=

+


oleObject147.bin

image115.wmf
11

2

63

17

9

36

x

+

Û=

+


oleObject148.bin

image11.wmf
15720


image116.wmf
1

2

2

3

9

2

x

Û=


oleObject149.bin

image117.wmf
12

39

x

Û=


oleObject150.bin

image118.wmf
21

:

93

x

Û=


oleObject151.bin

image119.wmf
2

3

x

Û=


oleObject152.bin

oleObject153.bin

oleObject154.bin

oleObject11.bin

image120.wmf
27692

62

nn

--

=


oleObject155.bin

image121.wmf
211876

155

nn

----

=


oleObject156.bin

oleObject157.bin

oleObject158.bin

image122.wmf
2142144

3

7777

nn

nnnn

+

=+=+


oleObject159.bin

image123.wmf
4

7

n


oleObject160.bin

image12.wmf
156720

-


image124.wmf
(

)

4,71

=


oleObject161.bin

oleObject162.bin

oleObject163.bin

image125.wmf
2152155

7

3333

nn

nnnn

---

=-=--


oleObject164.bin

image126.wmf
5

3

n


oleObject165.bin

image127.wmf
(

)

5,31

=


oleObject166.bin

oleObject12.bin

oleObject167.bin

oleObject168.bin

image13.wmf
(11,818,19).2,25

6,75

A

+

=


oleObject13.bin

image14.wmf
(4,65:6,25).4

4.0,1252,31

B

+

=

+


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

0,45


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

0,4

54


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

0,213


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

0,213


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

5,3343

-


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

5,343

-


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

6,0556


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

6,0556


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

1

30,4(2)

3

0,3 

-

+


oleObject23.bin

image24.wmf
[

]

12,(1)2,3(6):4,(21)

-


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

4

1,2(31)0,13

9

+-


oleObject25.bin

image26.wmf
14

23,4(12)

23

--


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

(

)

0,270,721

+=


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

(

)

0,3170,6821

+=


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

.

0.

9

,2 

2

2

1

=


oleObject29.bin

image30.wmf
[

]

2011

0,(11).91

=


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

(

)

(

)

:0,70,32:2,4

x

=


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

(

)

(

)

0,17:2,3:0,3

x

=


image1.wmf
936728


oleObject32.bin

image33.wmf
(

)

(

)

:0,30,12 

x

=


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

0,1(6)0,(3)

.0,2

0,(3)1,1(6)

x

+

=

+


oleObject34.bin

image35.wmf
276

6

n

-


oleObject35.bin

image36.wmf
2118

15

n

--


oleObject36.bin

image37.wmf
214

7

n

n

+


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
215

3

n

n

--


oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

image39.wmf
936728936730

»


oleObject43.bin

image40.wmf
198576198580

»


image2.wmf
198576


oleObject44.bin

image41.wmf
23987612398760

»


oleObject45.bin

image42.wmf
84958500

»


oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

image43.wmf
7631876300

»


image128.png
Toan THCS

L Zhija & J




image129.png




